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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH TRA


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:  296 /TTr-PT 

V/v: Hướng dẫn thanh tra thi 
tốt nghiệp THPT năm 2014
	Hà Nội  ngày 18 tháng 4 năm 2014


       Kính gửi: 

                         - Các sở giáo dục và đào tạo;

              - Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng

Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông được hợp nhất tại văn bản số 11/VBHN-BGDĐT ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1656/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 01/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2014; Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) hướng dẫn công tác thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp cơ quan quản lý nắm thông tin chính xác về việc tổ chức thi và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT; ứng phó với tình huống bất thường; chủ động phòng ngừa tiêu cực, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có), góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

- Phát hiện những bất cập trong quy chế, chế độ, chính sách về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đánh giá đúng chất lượng giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

2. Yêu cầu

a) Chính xác, kịp thời, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ; đúng nội dung, đối tượng theo quyết định thanh tra; không làm thay nhiệm vụ của ban chỉ đạo (BCĐ) thi, hội đồng thi, không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi.

b) Cán bộ, công chức, viên chức được trưng phaanftham gia thanh tra thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 9 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo văn bản số 11/VBHN-BGDĐT ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và được tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi.

c) Mọi vi phạm quy chế thi phải được xử lý nghiêm theo Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản có liên quan.
II. NỘI DUNG THANH TRA THI

Thực hiện theo Điều 6 Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi, trong đó tập trung thanh tra những nội dung sau:
1. Thanh tra công tác chuẩn bị thi

a) Việc thực hiện chương trình; kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; tổ chức ôn tập; lập hồ sơ thi, xét và thông báo thí sinh được thi, không được thi, miễn thi; lập danh sách thí sinh theo đơn vị, hội đồng coi thi (HĐCT), phòng thi; việc niêm yết danh sách thí sinh dự thi và nội quy thi tại các phòng thi; kiến nghị bổ sung đầy đủ, kịp thời hồ sơ dự thi của thí sinh (nếu còn thiếu).
b) Việc điều động lực lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của người tham gia HĐCT, việc bố trí giám thị dự phòng; việc tổ chức cho thành viên của HĐCT, giám thị dự phòng và thí sinh học tập quy chế kỳ thi.
c) Các điều kiện vật chất để tổ chức kỳ thi: khu vực thi, phòng thi, phòng làm việc, điều kiện vật chất khác theo quy định đảm bảo an toàn, bí mật của cơ sở in sao đề thi. 
d) Các phương án đảm bảo an toàn kỳ thi: an ninh - trật tự, giao thông, điện, y tế, phòng cháy chữa cháy và các nội dung liên quan khác.
2. Thanh tra công tác coi thi 

a) Việc điều hành của chủ tịch HĐCT; việc bố trí giám  thị và các thành viên HĐCT;  việc đánh số báo danh, mở niêm phong, giao đề thi, giao nhận đề thi thừa; thu bài, niêm phong bài thi theo từng môn thi; tổ chức rút kinh nghiệm sau môn thi thứ nhất và triển khai thi môn thứ hai của các buổi thi;

b) Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các thành viên HĐCT trong đó lưu ý kiểm soát các thiết bị, vật dụng thí sinh được phép sử dụng; 

c) Việc duy trì trật tự, kỷ luật phòng thi và ngăn ngừa các hiện tượng: sử dụng tài liệu, nhìn bài của bạn, làm bài tập thể, thi hộ, sử dụng thiết bị không được phép và các hành vi tiêu cực khác; 
d) Việc xử lý vi phạm quy chế thi, việc thực hiện kiến nghị của thanh tra thi.

3. Thanh tra công tác chấm thi

a) Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, văn phòng phẩm, phương tiện bảo quản, bảo mật bài thi, hồ sơ chấm thi; phòng làm việc của lãnh đạo Hội đồng chấm thi (HĐChT), phòng làm phách, phòng giao, nhận bài thi, phòng chấm lần 1, lần 2 đối với các môn thi tự luận, phòng chấm kiểm tra các môn thi tự luận, phòng chấm thi trắc nghiệm;

b) Việc tổ chức nghiên cứu quy chế thi và các văn bản khác liên quan đến chấm thi cho các thành viên HĐChT; 

c) Việc thực hiện các quy định chấm thi:
- Việc làm phách, quét phiếu trả lời trắc nghiệm, xử lý bài thi và chấm thi bài thi trắc nghiệm;
- Việc thống nhất biểu điểm, hướng dẫn chấm của các tổ chấm; việc giao, nhận bài thi giữa bộ phận làm phách, phát bài, tổ chấm, tổ chấm kiểm tra, tổ lên điểm;

- Việc thực hiện quy định về chấm thi hai vòng độc lập: ghi điểm vào phiếu chấm, bài thi, xử lý kết quả chấm lệch điểm và xử lý bài thi có dấu hiệu bất thường;
- Việc chấm kiểm tra; 

- Việc vào điểm, quản lý bài thi;

III. TỔ CHỨC THANH TRA THI
Thực hiện theo Điều 41 Quy chế thi tốt nghiệp THPT và hướng dẫn cụ thể sau:
1. Tổ chức thanh tra thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị thi ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Nhà trường.

b) Tổ chức các đoàn thanh tra lưu động không báo trước và thanh tra coi thi cắm chốt tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Nhà trường. 

c) Tổ chức một số đoàn thanh tra chấm thi tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Nhà trường.

2. Tổ chức thanh tra thi của sở giáo dục và đào tạo, Cục Nhà trường 

a) Tổ chức thanh tra các khâu của kỳ thi như sau: 

- Thanh tra công tác chuẩn bị thi của tất cả các trường THPT, trung tâm GDTX, các HĐCT, HĐChT;
- Thành lập các đoàn thanh tra coi thi lưu động, tiến hành thanh tra không báo trước đối với các HĐCT;
- Thành lập đoàn thanh tra coi thi, cử thành viên cắm chốt tại tất cả các HĐCT. Tùy theo tình hình thực tế của mỗi HĐCT để bố trí số lượng phù hợp (khoảng 7 phòng thi bố trí 01 cán bộ thanh tra), đáp ứng yêu cầu nêu tại khoản 2, Mục II Hướng dẫn. 

- Thành lập đoàn thanh tra chấm thi gồm: trưởng đoàn, 01 cán bộ giám sát quy trình làm phách, 01 cán bộ giám sát tại mỗi địa điểm chấm thi trắc nghiệm, 01 cán bộ thanh tra việc chấm kiểm tra, 02 cán bộ thanh tra chấm thi ở mỗi môn thi tự luận; 

- Thanh tra phúc khảo: căn cứ vào số lượng bài thi, môn thi thí sinh đề nghị phúc khảo, sở GD&ĐT điều động số lượng cán bộ thanh tra cho phù hợp.

b) Trưng tập cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, có trách nhiệm, nắm vững nghiệp vụ thanh tra thi tham gia thanh tra thi. Khi cần thiết, Giám đốc sở GD&ĐT đề nghị BCĐ thi cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nhà trường đề nghị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam huy động cán bộ, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp thuộc phạm vi quản lý tham gia thanh tra thi.

3. Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi

 Thanh tra giáo dục các cấp tổ chức tiếp nhận thông tin, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm như sau: 

a) Thành lập đường dây nóng trong suốt quá trình coi thi, chấm thi. 

b) Tiếp nhận thông tin và giải quyết theo thẩm quyền.

- Trường hợp khiếu nại về hồ sơ và điểm bài thi: giải quyết theo quy chế; 

- Trường hợp tố cáo vi phạm quy chế thi: tổ chức xác minh hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý theo quy định của quy chế thi, pháp luật về tố cáo, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản pháp luật có liên quan. 

4. Tổng kết đợt thanh tra thi

Kết thúc đợt thanh tra, trưởng đoàn thanh tra tổ chức họp thống nhất ý kiến trong đoàn, thông qua biên bản (mẫu 1, 3, 7, 9 kèm theo Hướng dẫn này) với đối tượng thanh tra và có báo cáo kết quả công tác thanh tra thi (mẫu 2, 4, 6, 8, 10 kèm theo Hướng dẫn này). 

 5. Lề lối làm việc 
Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra độc lập thực hiện quyền thanh tra theo quy định của pháp luật và hướng dẫn cụ thể sau:

a) Đoàn, cán bộ thanh tra hoạt động độc lập với BCĐ, HĐCT, chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
b) Khi phát hiện thí sinh vi phạm quy chế, cán bộ thanh tra kiên quyết yêu cầu giám thị xử lý theo quy định, lập biên bản ghi nhớ (mẫu 14 kèm theo Hướng dẫn này), theo dõi việc xử lý. 

c) Khi phát hiện lãnh đạo, giám thị, giám khảo, nhân viên của HĐCT, HĐChT vi phạm quy chế thi hoặc có hành vi thiếu trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ thì lập biên bản kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý (mẫu 15 kèm theo Hướng dẫn này).

d) Đoàn, cán bộ thanh tra của Bộ GD&ĐT có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra công tác chỉ đạo của BCĐ thi cấp tỉnh, việc triển khai, tổ chức thi của Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường; việc thực hiện quy chế thi của HĐCT, HĐChT. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn, cán bộ thanh tra của Bộ không làm thay công việc của BCĐ thi, các hội đồng coi thi, chấm thi và thanh tra thi của sở GD&ĐT, Cục Nhà trường. 

Khi thấy cần thiết, đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra có quyền kiến nghị với cấp có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề cần khắc phục (mẫu 13 kèm theo Hướng dẫn này), đảm bảo cho kỳ thi tiến hành an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, xử lý vi phạm và thông báo kịp thời với BCĐ thi cấp tỉnh. Trường hợp ý kiến của đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra không thống nhất với ý kiến của BCĐ thi, đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra lập biên bản, ghi rõ kiến nghị, báo cáo về Thanh tra Bộ (bằng điện thoại, Email hoặc Fax). Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Bộ, mọi công việc được tiến hành theo sự điều hành của BCĐ thi cấp tỉnh.

đ) Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường chủ động phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thanh tra của Bộ GD&ĐT.

IV. CÔNG TÁC TẬP HUẤN VÀ CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ THANH TRA THI
  1. Công tác tập huấn thanh tra thi

a) Các sở GD&ĐT, Cục Nhà trường tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia thanh tra thi trước khi tiến hành thanh tra.

b) Tài liệu tập huấn 

- Văn bản số 11/VBHN-BGDĐT ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hợp nhất Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

-  Quyết định số 41/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi;

- Công văn số 1656/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 01/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2014;

- Công văn số 296 /TTr-PT ngày 18/4/2014 của Chánh Thanh tra Bộ về việc Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2014 (các tài liệu được đăng trên website của Bộ GD&ĐT: http://www.moet.gov.vn/);

2. Kinh phí và điều kiện đảm bảo khác

Các sở GD&ĐT, Cục Nhà trường chuẩn bị tài liệu, phương tiện, thanh toán phụ cấp công tác phí, bồi dưỡng thanh tra thi theo Thông tư số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT và các văn bản liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia thanh tra thi.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Đối với đoàn thanh tra của sở GD&ĐT, Cục Nhà trường  (gọi chung là Thanh tra sở).
a) Gửi báo cáo kết quả thanh tra chuẩn bị thi (mẫu 2 kèm theo Hướng dẫn này) về Thanh tra Bộ trước ngày 28/5/2014;
b) Sau mỗi buổi thi cán bộ thanh tra cắm chốt báo cáo nhanh bằng điện thoại khái quát tình hình thực hiện quy chế thi của HĐCT với Thanh tra sở. Thanh tra sở báo cáo nhanh về Thanh tra Bộ những trường hợp vi phạm quy chế thi sau mỗi buổi thi bằng các phương tiện điện thoại, Email hoặc Fax. Kết thúc buổi thi thứ 5, báo cáo bằng Email hoặc Fax về Thanh tra Bộ trước 15 giờ 00 ngày  04/6/2014 (mẫu 11 kèm theo Hướng dẫn này).

c) Gửi báo cáo kết quả thanh tra coi thi (mẫu 4, 11 kèm theo Hướng dẫn này), giám sát in sao đề thi (mẫu 6 kèm theo Hướng dẫn này) chậm nhất là ngày 10/6/2014; công tác chấm thi (mẫu 8 kèm theo Hướng dẫn này) chậm nhất là ngày 20/6/2014; phúc khảo (mẫu 10 kèm theo Hướng dẫn này), kết luận thanh tra thi chậm nhất là ngày 30/6/2014. Các báo cáo gửi qua đường bưu điện về Bộ GD&ĐT theo địa chỉ: Thanh tra Bộ GD&ĐT, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Lưu ý: Trong tình huống đặc biệt Thanh tra sở kịp thời báo cáo bằng phương tiện thông tin nhanh nhất, nội dung ngắn gọn, chính xác, bảo mật về Thanh tra Bộ.

2. Đối với đoàn thanh tra Bộ

a) Đoàn, cán bộ thanh tra của Bộ báo cáo khái quát về tình hình tổ chức thi và thực hiện quy chế thi của HĐCT nơi đoàn đến thanh tra (mẫu 12 kèm theo Hướng dẫn này), Fax về Thanh tra Bộ sau mỗi buổi thi.
b) Khi có tình huống đặc biệt (kể cả trong trường hợp đã thống nhất biện pháp giải quyết) cần báo cáo ngay về Thanh tra Bộ bằng phương tiện thông tin nhanh nhất.  

c) Trong trường hợp xảy ra tình huống ngoài dự kiến (giao nhầm đề thi, phát hiện nội dung đề thi có sai sót, có dấu hiệu lộ đề thi, khu vực thi bị mất trật tự nghiêm trọng và những sự cố khác), đoàn thanh tra phải báo cáo về Thanh tra Bộ để chỉ đạo xử lý kịp thời, hạn chế hậu quả. 
d) Ngoài các báo cáo nhanh (mẫu 12 kèm theo Hướng dẫn này), khi kết thúc kỳ thi, các đoàn thanh tra của Bộ phải gửi các biên bản, báo cáo về thanh tra coi thi (mẫu 3, 4 kèm theo Hướng dẫn này), chấm thi (mẫu 7, 8 kèm theo Hướng dẫn này) về Thanh tra Bộ.

Điện thoại trực của Thanh tra Bộ: 0436 231 285; Fax: 0438 684 763.

Email: phongthanhtraphothong@gmail.com./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng  Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- UBND cấp tỉnh (để phối hợp);

- Cục A83, Bộ Công an (để phối hợp);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ (để phối hợp);

- Thanh tra các sở GD&ĐT (để thực hiện);
- Lưu: TTr.
	CHÁNH THANH TRA
(Đã ký)
             Nguyễn Huy Bằng
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